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CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

Năm học 2024-2025 

 

Môn: Tiếng Trung Quốc 

A. Chương trình  

STT Tên chuyên đề Nội dung chuyên đề Ghi chú 

1 语音 声母、韵母、声调、拼音 
Độ khó tương đương 

HSK 1 - 2 

2 词汇与语法 

- 程度副词 

- 副词“都”和“也” 

- 名词 

- 语气助词“了”   

- 介词“在”和“给” 

- 疑问代词 

- 数词 

- 量词 

- 数量词组 

- “有点儿”和“一点儿” 

- 用“吗”的疑问句 

- 动词谓语句 

- 形容词谓语句 

- 时间的表达 

- 正反问句  

- 定语和结构助词“的” 

- “的”字词组 

- 状语 

- 主谓谓语句 

- “有”字句 

- 选择问句：……还是……？ 

- 省略问句“……呢？” 

- 复句：虽然……但是……、因

为……所以……、如果……

就…… 

 

3 阅读理解 短文或者会话 
Độ khó tương đương 

HSK 1 - 2 

4 写作 写汉字、写句子 
Độ khó tương đương 

HSK 1 - 2  
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B. Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

(Thời gian: 120 phút; hình thức: trắc nghiệm kết hợp với tự luận; thang điểm: 10) 

Nội dung đề thi gồm 04 phần chính, 11 phần cụ thể, được phân bố như sau: 

Phần 1. Ngữ âm gồm 1 phần cụ thể (1.0 điểm) 

Phần 2. Từ vựng - ngữ pháp gồm 4 phần cụ thể (3.5 điểm) 

Phần 3. Đọc hiểu gồm 3 phần cụ thể (3.0 điểm) 

Phần 4. Viết gồm 3 phần cụ thể (2.5 điểm) 

I. Ngữ âm (1.0 điểm) 

Gồm 1 phần cụ thể như sau: 

1. Chọn phiên âm đúng của từ: 10 câu (1.0 điểm) 

II. Từ vựng - ngữ pháp (3.5 điểm) 

 Gồm 4 phần cụ thể như sau:  

1. Chọn từ ngữ thích hợp (cho sẵn) điền vào chỗ trống: 05 từ cho sẵn điền vào 

05 chỗ trống (0.5 điểm)  

2. Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: 15 câu (1.5 điểm) 

3. Sửa câu sai: 05 câu (1.0 điểm) 

4. Chọn vị trí đúng cho từ trong ngoặc: 05 câu (0.5 điểm) 

III. Đọc hiểu (3.0 điểm) 

Gồm 3 phần cụ thể như sau: 

1. Đọc đoạn văn/hội thoại và phán đoán đúng sai (mỗi đoạn văn/hội thoại có độ 

dài khoảng 80 - 150 chữ): 05 câu (1.0 điểm) 

2. Đọc đoạn văn/hội thoại trả lời câu hỏi (mỗi đoạn văn/hội thoại có độ dài 

khoảng 80 - 150 chữ): 05 câu (gồm 3 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận) (1.0 điểm) 

3. Dịch sang tiếng Hán: 05 câu (1.0 điểm) 

IV. Viết (2.5 điểm) 

Gồm 3 phần cụ thể như sau: 

1. Viết chữ Hán trong câu theo phiên âm đã cho: 05 chữ Hán (0.5 điểm)    

2. Sắp xếp câu với từ/cụm từ cho trước: 05 câu (1.0 điểm) 

3. Hoàn thành câu dựa vào từ cho sẵn trong ngoặc: 05 câu (1.0 điểm) 
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